
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH MỤC  

Điều chỉnh sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục  

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, phường Đông Hưng Thuận 

từ năm học 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)  

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 
Hoạt động 

trải nghiệm 4 

Phó Đức Hòa  (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

2 
Hoạt động  

trải nghiệm 5  

Phó Đức Hòa  (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

3 Mĩ thuật 4 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

4 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

Danh sách trên có 04 bản sách./. 

  



2 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH MỤC  

Điều chỉnh sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 1  

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Du, phường Đông Hưng Thuận 

từ năm học 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)  

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

Tiếng Anh 1 

(Family and 

Friends – 

National Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    

Việt Nam 

Danh sách trên có 01 bản sách./. 

 

  



3 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH MỤC  

Điều chỉnh sách giáo khoa các môn Tiếng Anh lớp 1 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, phường Đông Hưng Thuận 

từ năm học 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)  

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

Tiếng Anh 1 

(Family and 

Friends – 

National Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    

Việt Nam 

Danh sách trên có 01 bản sách./. 

 

  



4 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH MỤC  

Điều chỉnh sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 3 và lớp 4 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, phường Tân Thới Hiệp 

từ năm học 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)  

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

Tiếng Anh 3 

(Family and 

Friends – 

National Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    

Việt Nam 

2 

Tiếng Anh 4 

(Family and 

Friends – 

National Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Danh sách trên có 02 bản sách./. 

  



5 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH MỤC  

Điều chỉnh sách giáo khoa các môn Tiếng Anh lớp 3 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Trị 2, phường An Lạc 

từ năm học 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)  

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

Tiếng Anh 3 

(Family and 

Friends – 

National Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    

Việt Nam 

Danh sách trên có 01 bản sách./. 

  



6 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH MỤC  

Điều chỉnh sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 1 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường Bình Tân 

từ năm học 2025 – 2026 
 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)  

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

Tiếng Anh 1 

(Family and 

Friends – 

National Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    

Việt Nam 

Danh sách trên có 01 bản sách./. 

  



7 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH MỤC  

Điều chỉnh sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bùi Thanh Khiết, xã Nhà Bè 

từ năm học 2025 - 2026 
 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)  

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    

Việt Nam 

Danh sách trên có 01 bản sách./. 

  



8 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH MỤC  

Điều chỉnh sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Bùi Văn Ba, xã Nhà Bè 

từ năm học 2025 - 2026 
 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng        năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)  

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    

Việt Nam 

Danh sách trên có 01 bản sách./. 

  



9 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH MỤC  

Điều chỉnh sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Dương Văn Lịch, xã Hiệp Phước 

từ năm học 2025 - 2026 
 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)  

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    

Việt Nam 

Danh sách trên có 01 bản sách./. 

  



10 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH MỤC  

Điều chỉnh sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Hiệp Phước 

từ năm học 2025 - 2026 
 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)  

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    

Việt Nam 

Danh sách trên có 01 bản sách./. 

  



11 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH MỤC  

Điều chỉnh sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Quang Định, xã Nhà Bè 

từ năm học 2025 - 2026 
 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)  

 

TT Tên sách  Tác giả 

1 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn Bảo Ngọc. 

Danh sách trên có 01 bản sách./. 

  



12 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH MỤC  

Điều chỉnh sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Văn Lương, xã Hiệp Phước 

từ năm học 2025 - 2026 
 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)  

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    

Việt Nam 

Danh sách trên có 01 bản sách./. 

  



13 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH MỤC  

Điều chỉnh sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Bình, xã Nhà Bè 

từ năm học 2025 - 2026 
 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)  

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    

Việt Nam 

Danh sách trên có 01 bản sách./. 

  



14 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH MỤC  

Điều chỉnh sách giáo khoa các môn học  

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Hồng Thế, xã Nhà Bè 

từ năm học 2025 - 2026 
 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)  

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, 

cá nhân1 

Đơn vị 

liên kết2 

1 Mĩ thuật 4 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

2 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

3 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    

Việt Nam 

 

Danh sách trên có 03 bản sách./. 

  

 
1 Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023. 
2 Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo 

khoa năm 2023. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH MỤC  

Điều chỉnh sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước 

từ năm học 2025 - 2026 
 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)  

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    

Việt Nam 

Danh sách trên có 01 bản sách./. 

  



16 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH MỤC  

Điều chỉnh sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng, xã Nhà Bè 

từ năm học 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)  

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    

Việt Nam 

Danh sách trên có 01 bản sách./. 

  



17 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH MỤC  

Điều chỉnh sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 5 

 sử dụng trong Trường Tiểu học Tạ Uyên, xã Nhà Bè 

từ năm học 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)  

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

Tiếng Anh 5 

(Family and 

Friends – 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục    

Việt Nam 

Danh sách trên có 01 bản sách./. 
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